	Trường THCS Hång Th¸i T©y

N¨m häc 2021 - 2022

Häc kú 2
	THêI KHO¸ BIÓU 
	Tuần 31
Thùc hiÖn từ ngµy 18/4/2022

	
	          BUæI CHIỀU        
	BUỔI SÁNG



	THø
	TIÕT
	6A1

(Lan hương)
	6A2

(Duyªn)
	6A3

(NghÖ)
	7B1

(Mai)
	7B2

(Ph­îng)
	7B3

(Lan (V))
	8C1
(Thùy)
	8C2
(Hà)
	9D1
(Thanh)
	9D2
(Ngọc)
	Ghi chú

	2
	1
	Lý - Q.Hương
	GDĐP - Duyên
	Toán - Nghệ
	Toán - Oanh
	Văn - Phượng
	Sinh - Lan
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	

	
	2
	TD - Thía
	Lý - Q.Hương
	CNghệ - Nghệ
	CNghệ - Oanh
	Địa - Lan
	Văn - Lan (V)
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	

	
	3
	Văn - Hà
	NNgữ - L.Hương
	Văn - Duyên
	TD - Thía
	Toán - Oanh
	Lý - Q.Hương
	Hóa - Hiển
	Văn - Hà
	TD - Thía
	Văn - Ngọc
	

	
	4
	Văn - Hà
	Toán - Thùy
	Lý - Q.Hương
	Văn - Mai
	NNgữ - Hoan
	NNgữ - L.Hương
	TD - Thía
	Toán - Thùy
	Toán - Thanh
	Sinh - Hiển
	

	
	5
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Toán - Thùy
	Sinh – Hiển
	GDCD - Ngọc
	NNgữ - Hoan
	

	3
	1
	Toán - Thanh
	Địa - Phượng
	Toán - Nghệ
	Văn - Mai
	Toán - Oanh
	Văn - Lan (V)
	NNgữ - Hoan
	Toán - Thùy
	Văn - Lan (V)
	Văn - Ngọc
	Hiển, Hà

	
	2
	Toán - Thanh
	MT - Thương
	Lý - Q.Hương
	Văn - Mai
	Toán - Oanh
	Văn - Lan (V)
	CNghệ - Q.Hương
	NNgữ - Hoan
	Văn - Lan (V)
	Toán - Nghệ
	Đ.Lan

	
	3
	Lý - Q.Hương
	Toán - Thùy
	Văn - Duyên
	Sử - Mai
	Văn - Phượng
	Toán - Thanh
	Toán - Thùy
	Sử - Ngọc
	Lý - Q.Hương
	Toán-Nghệ
	Thía

	
	4
	GDCD - Lan (V)
	Lý - Q.Hương
	MT - Thương
	NNgữ - Hoan
	CNghệ - Oanh
	Toán - Thanh
	Văn - Mai
	CNghệ - Oanh
	Toán - Thanh
	Lý - Q.Hương
	

	
	5
	Sử - Lan (V)
	Sử - Phượng
	TNTCĐ - Nghệ
	Toán - Oanh
	Sử - Mai
	MT - Thương
	Sử - Ngọc
	Lý - Q.Hương
	NNgữ - Hoan
	CNghệ - Thùy 
	

	4
	1
	Địa - Phượng
	Văn - Duyên
	Sử - Mai
	Sinh - Lan
	Nhạc – Hồng
	Toán - Thanh
	Toán - Thùy
	Văn - Hà
	Toán - Thanh
	Văn - Ngọc
	Q.Hương

	
	2
	NNgữ - L.Hương
	Văn - Duyên
	Địa - Phượng
	Văn - Mai
	TD – Hồng
	Sinh - Lan
	Văn-Mai
	Văn - Hà
	NNgữ - Hoan
	Văn - Ngọc
	Nghệ

	
	3
	TD - Thía
	TNTCĐ - Duyên
	NNgữ - L.Hương
	Địa - Lan
	Văn - Phượng
	TD – Hồng
	Văn-Mai
	Toán - Thùy
	Sinh - Hiển
	NNgữ - Hoan
	Ng.Lan

	
	4
	Nhạc – Hồng
	TD - Thía
	Văn - Duyên
	NNgữ - Hoan
	Văn - Phượng
	NNgữ - L.Hương
	GDCD - Hà
	NNgữ - Hoan
	Hóa - Hiển
	Nhạc - Thương
	Oanh

	
	5
	Toán - Thanh
	NNgữ - L.Hương
	GDCD - Hà
	Nhạc – Hồng
	NNgữ - Hoan
	Địa - Lan
	NNgữ - Hoan
	Sinh - Hiển
	Sử - Phượng
	GDCD - Ngọc
	

	5
	1
	Toán - Thanh
	CNghệ - Hồng
	Toán - Nghệ
	Địa - Lan
	NNgữ - Hoan
	CNghệ - Oanh
	Văn - Mai
	NNgữ - Hoan
	Sử - Phượng
	Sinh - Hiển
	

	
	2
	Tin – Hồng
	TD - Thía
	Địa - Phượng
	NNgữ - Hoan
	Địa - Lan
	Toán - Thanh
	TC Văn - Mai
	Hóa - Hiển
	Văn - Lan (V)
	TD - Thía
	

	
	3
	CNghệ - Hồng
	Toán - Thùy
	TD - Thía
	GDCD - Hà
	Toán - Oanh
	Địa - Lan
	NNgữ - Hoan
	TD - Thía
	Văn - Lan (V)
	Hóa - Hiển
	

	
	4
	Văn - Hà
	Toán - Thùy
	Nhạc - Thía
	Toán - Oanh
	Sinh - Lan
	Nhạc – Hồng
	Toán - Thùy
	Văn - Hà
	Hóa - Hiển
	Toán - Nghệ
	

	
	5
	
	
	
	NGLL
	NGLL
	NGLL
	Hóa - Hiển
	Toán - Thùy
	NGLL
	NGLL
	

	6
	1
	GDĐP - Duyên
	Nhạc - Hồng
	NNgữ - L.Hương
	Lý - Q.Hương
	MT - Thương
	Toán - Thanh
	TD - Thía
	Địa- Lan
	Toán-Thanh
	Văn - Ngọc
	

	
	2
	Lý - Q.Hương
	NNgữ - L.Hương
	Tin – Hồng
	Sử - Mai
	CNghệ - Oanh
	Sử - Duyên
	Sinh - Lan
	TD - Thía
	TC Toán-Thanh
	TC Văn - Ngọc
	Phượng

	
	3
	MT - Thương
	Lý - Q.Hương
	Văn - Duyên
	Toán - Oanh
	TD – Hồng
	NNgữ - L.Hương
	Địa - Lan
	CNghệ - Oanh
	Nhạc - Thương
	TD - Thía
	Thùy

	
	4
	NNgữ - L.Hương
	Tin – Hồng
	GDĐP - Duyên
	MT - Thương
	TC NNgữ - Hoan
	CNghệ - Oanh
	Nhạc – Hồng
	MT - Thương
	TD - Thía
	Địa - Lan
	

	
	5
	TNTCĐ–L.Hương
	GDCD - Duyên
	Lý - Q.Hương
	TC NNgữ - Hoan
	Sử - Mai
	TD – Hồng
	MT - Thương
	Nhạc – Hồng
	CNghệ - Oanh
	Sử - Ngọc
	

	7
	1
	NNgữ - L.Hương
	Văn - Duyên
	Lý - Q.Hương
	CNghệ - Oanh
	Sinh - Lan
	GDCD - Hà
	Lý - Q.Hương
	Địa- Lan
	Văn - Lan (V)
	Toán - Nghệ
	Mai

	
	2
	Văn - Hà
	Văn - Duyên
	TD - Thía
	Toán - Oanh
	Lý - Q.Hương
	TC NNgữ-Hương
	CNghệ - Q.Hương
	TC Văn - Hà
	TC Văn-Lan (V)
	TC Toán - Nghệ
	Thanh

	
	3
	Địa - Phượng
	Lý - Q.Hương
	NNgữ - L.Hương
	Sinh - Lan
	GDCD - Hà
	Sử - Duyên
	Sinh - Lan
	GDCD - Hà
	Lý - Q.Hương
	Hóa - Hiển
	Thương

	
	4
	Lý - Q.Hương
	Địa - Phượng
	Toán - Nghệ
	TD - Thía
	Toán - Oanh
	Văn - Lan (V)
	Địa - Lan
	TC Toán - Thùy
	Sinh - Hiển
	Lý - Q.Hương
	Hoan

	
	5
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	SHL
	TC Toán - Thùy
	Hóa - Hiển
	Địa - Lan
	Sử - Ngọc
	Hồng


* Lưu ý:

- HĐNG LL khối 7, 8, 9 dạy vào thứ 5 tuần 1,3 hàng tháng; lớp 8 buổi chiều ghi sổ dạy bù 

- Hướng nghiệp lớp 9 dạy vào chiều thứ 7 tuần 4 hàng tháng 
- Thời gian vào lớp: Buổi sáng (các lớp khối 8, 9), học sinh vào lớp 07h00 vào học chính thức; Buổi chiều (các lớp khối 6,7): 13h vào học chính thức; (Thời gian học thay đổi căn cứ thực tế nhà trường sẽ thông báo sau).

- Thời gian của mỗi tiết học: 45’, nghỉ giữa các tiết là 05 phút.

